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Họ và tên giáo viên:   NGUYỄN THỊ LÝ
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Năm học: 2022-2023
	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	
	

	HỌC KÌ I
	LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 2A5
	

	TUẦN HỌC THỨ 16

	Từ ngày: 19/12/2022 - Đến ngày: 23/12/2022
	

	Thứ/ buổi

ngày
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
19/12
	Buổi sáng
	1
	46
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	151
	Tiếng Việt
	Đọc: Cánh cửa nhớ bà (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	3
	
	TC T. Anh
	Unit 5: Free time activities – Lesson 2.1
	

	
	
	4
	152
	Tiếng Việt
	Đọc: Cánh cửa nhớ bà (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	76
	Toán
	Thực hành lắp ghép, xếp hình phẳng (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	2
	
	Mĩ thuật
	Chiếc bánh sinh nhật (tiết 2)
	

	
	
	3
	
	ĐSTV
	Đọc sách, truyện
	

	3
20/12
	Buổi sáng
	1
	153
	Tiếng Việt
	Nói và nghe: Kể chuyện Bà cháu
	Máy chiếu

	
	
	2
	154
	Tiếng Việt
	Viết: Chữ hoa Ô, Ơ
	Máy chiếu

	
	
	3
	77
	Toán
	Thực hành lắp ghép, xếp hình phẳng (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	
	4
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	
	GDTC
	Bài 2: Ôn  đi kiễng gót theo các hướng
	

	
	
	2
	
	Âm nhạc
	Ôn tập cuối HK I
	

	
	
	3
	
	HDH
	GDNSTLVM: Trang phục thể thao
	Máy chiếu

	4
21/12
	Buổi sáng
	1
	155
	Tiếng Việt
	Đọc: Thương ông (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	2
	156
	Tiếng Việt
	Đọc: Thương ông (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	
	3
	78
	Toán
	Luyện tập chung (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	4
	16
	Đạo đức
	Tiếp xúc với người lạ (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	31
	TNXH
	Ôn tập và đánh giá chủ đề: Cộng đồng địa phương (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	2
	47
	HĐTN
	Lựa chọn trang phục
	Máy chiếu

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy chiếu

	5
22/12
	Buổi sáng
	1
	79
	Toán
	Luyện tập chung (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	
	2
	
	TC Âm nhạc
	Ôn tập cuối HK I
	

	
	
	3
	157
	Tiếng Việt
	Viết: Thương ông

Phân biệt: ch/tr, ac/at
	Máy chiếu

	
	
	4
	158
	Tiếng Việt
	LT1: Từ chỉ sự vật, hoạt động; Câu nêu hoạt động
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	32
	TNXH
	Ôn tập và đánh giá chủ đề: Cộng đồng địa phương (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy chiếu

	
	
	3
	
	TC Mĩ thuật
	Vẽ tranh đề tài phong cảnh
	

	6
23/12
	Buổi sáng
	1
	159
	Tiếng Việt
	LT2: Viết đoạn văn kể về việc đã làm cùng người thân
	Máy chiếu

	
	
	2
	160
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng
	Máy chiếu

	
	
	3
	80
	Toán
	Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	4
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	
	TC T. Anh
	Unit 5: Free time activities – Lesson 2.2
	

	
	
	2
	
	GDTC
	Bài 3: Đi thường nhanh dần chuyển sang chạy theo các hướng
	

	
	
	3
	48
	HĐTN
	Sơ kết tuần
	Bảng thi đua

	Kiểm tra, nhận xét
	                           Tổng hợp đồ dùng: 25 lượt      

                 Giang Biên, ngày 6 tháng 12 năm 2022

	
	
	
	                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                                             Nguyễn Thị Vân Anh
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